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(Tiếp theo Công báo số 28 + 29) 

28. Khoanh định khu vực không đâu giá quyên khai thác khoáng sản thuộc 
thẩm quyên câp phép của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên 
quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khoáng sản để khoanh định khu vực 
không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo các tiêu chí quy định tại Điều 22 
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Khoáng sản năm 2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. 
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29. Lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Lập và phê duyệt nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

- Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị giúp Ủy ban nhân dân Thành phố lập 
hồ sơ tài nguyên hải đảo, có trách nhiệm lập nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo, 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

- Nội dung nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo gồm: 

+ Tên nhiệm vụ; 

+ Cơ sở pháp lý đề xuất nhiệm vụ; 

+ Sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ; 

+ Mục tiêu của nhiệm vụ; 

+ Phạm vi thực hiện (trong đó nêu rõ số lượng và tên của hải đảo cần lập hồ sơ); 

+ Tổng quan hiện trạng các thông tin, dữ liệu đang có tại các bộ, ngành, địa 
phương về tài nguyên, môi trường của các hải đảo; 

+ Các hoạt động của nhiệm vụ; 

+ Sản phẩm của nhiệm vụ; 

+ Khái toán kinh phí và nguồn vốn; 

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành; 

+ Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

* Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi được phê duyệt. 

* Bước 3: Nghiệm thu nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

Nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo được nghiệm thu theo quy định của pháp 
luật. 

* Bước 4: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

- Sau khi nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo được nghiệm thu, Sở Tài 
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nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố thẩm định. 

- Việc thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo phải được thực hiện thông qua Hội 
đồng thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập với cơ 
cấu gồm: 01 Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, 01 Phó Chủ 
tịch hội đồng là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, 02 Ủy viên phản biện, 01 Ủy 
viên thư ký là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và các ủy viên khác là đại diện 
của các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Sở 
Ngoại vụ (nếu có), đại diện Bộ chỉ huy Quân sự Thành phớ, Công an Thành phố và 
một số chuyên gia, nhà khoa học. 

- Nội dung thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo gồm: 

+ Căn cứ để lập hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Nội dung, thành phần, thể thức trình bày của hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Tính phù hợp, đúng đắn, trung thực và khoa học của các thông tin trong hồ sơ 
tài nguyên hải đảo và sự tuân thủ các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định 
pháp luật có liên quan trong việc lập hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Các nội dung liên quan khác. 

- Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. Hồ sơ trình phê duyệt gồm: 

+ Tờ trình phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội 
đồng thẩm định; 

+ Biên bản họp Hội đồng thẩm định; 

+ Bản giải trình, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Văn bản xác nhận của các Ủy viên phản biện và Chủ tịch Hội đồng thẩm định 
về việc đã bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo theo yêu cầu của 
Hội đồng thẩm định; 
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+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hồ sơ tài 
nguyên hải đảo. 

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

- Hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội 
đồng thẩm định; 

- Biên bản họp Hội đồng thẩm định; 

- Bản giải trình, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

- Văn bản xác nhận của các Ủy viên phản biện và Chủ tịch Hội đồng thẩm định 
về việc đã bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo theo yêu cầu của 
Hội đồng thẩm định; 

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hồ sơ tài 
nguyên hải đảo. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt Hồ sơ tài nguyên hải đảo trên 
địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có quy định (mẫu dự thảo Quyết định theo Mẫu số 
06/QĐPD Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc 
lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo) 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; 

- Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc 
lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. 
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30. Lập, điêu chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 

a) Trình tự thực hiện: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện Cấn Giờ lập, điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và lấy ý 
kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan quy định tại 
Điều 34 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ để hoàn thiện 
trước khi trình phê duyệt. 

- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt ranh giới hành lang bảo 
vệ bờ biển. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 

- Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển kèm thảo báo cáo thuyết 
minh; 

- Báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân và 
cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 

- Văn bản góp ý, bảng tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức cá nhân và 
cộng đồng dân cư có liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ 
bờ biển Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015. 

- Nghị định số 40/2016/NĐ ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 
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31. Thủ tục ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với 
từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền o • • o • o • • • 1 l/ 

giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Quyết định ban hành mức thu 
tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển 
trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân 
Thành phố gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình; 

+ Dự thảo Quyết định ban hành thu tiền sử dụng khu vực biển. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cơ quan Kho bạc nhà 
nước, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực 
biển trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 
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của Chính phủ quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân 
khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 
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32. Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo để xây dựng 
CSDL của Bộ, ngành, địa phương 

a) Trình tự thực hiện 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp Ủy 
ban nhân dân Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo ở địa phương. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản cung cấp của các đơn vị liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Các sở, ban ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện 
Cần Giờ. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tê - kỹ thuật xây dựng 
cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 
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33. Phê duyệt Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan lập Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn 
Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt Kế hoạch quản lý chất lượng 
môi trường không khí trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị 
định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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34. Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn Thành phố 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyên (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyêt TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kêt quả thực hiện TTHC: Quyêt định phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh 
thái tự nhiên trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nêu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nêu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị 
định quy định chi tiêt một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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35. Xây dựng phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu 
vực ô nhiêm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tô chức 
cá nhân gây ô nhiêm trên địa bàn Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực ô 
nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức cá nhân gây 
ô nhiễm trên địa bàn Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt phương án xử lý, cải tạo và 
phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc 
không xác định được tổ chức cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị 
định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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36. Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan xây dựng quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn Thành phố trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt về xác định vị trí, ranh giới 
của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị 
định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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37. Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý đã được xác định 
trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan xây dựng quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn Thành phố đã được xác định trong 
quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng 
bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn Thành phố đã được xác định 
trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị 
định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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38. Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đối với cơ 
sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm 
ngặt và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên địa bàn quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng 
Quyêt định trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành lộ trình thực hiện chuyển đổi 
loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt 
động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chê phát thải đã được xác định trên 
địa bàn Thành phố. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường được quy định như 
sau: 

a) Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải quy định giá trị giới hạn cho phép 
của các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ của phân vùng môi trường đối với 
vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chê phát thải, bảo đảm không gây tác động xấu 
đên sự sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật; 

b) Dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất trong 
vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chê phát thải phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi 
trường quy định tại điểm a khoản 4 điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ; 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại điểm a khoản 4 điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ phải thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác bảo đảm 
đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyên (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyêt định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nêu có) 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định ban hành lộ trình thực hiện chuyển đổi 
loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt 
động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên 
địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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39. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Địa chính viên hạng IV lên 
Địa chính viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính 
viên hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III theo quy 
định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung 
tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng IV ít nhất 01 năm 
trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ 
đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
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thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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40. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Địa chính viên hạng III lên 
Địa chính viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yêu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyêt: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính 
viên hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kêt quả thực hiện TTHC: Quyêt định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đên dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng II theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung 
tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III hoặc tương 
đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); trường hợp có thời 
gian tương đương với chức danh địa chính viên hạng III thì phải có thời gian giữ 
chức danh địa chính viên hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ 
đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp địa chính viên hạng 
III không liên tục thì được cộng dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
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chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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41. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Điều tra viên tài nguyên môi 
trường hạng IV lên Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra 
viên tài nguyên môi trường hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi 
trường hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-
BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2022/TT-
BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường 
hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra viên tài nguyên và 
môi trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 
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- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyêt định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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42. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Điêu tra viên tài nguyên môi 
trường hạng III lên Điêu tra viên tài nguyên môi trường hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yêu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyêt: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra 
viên tài nguyên môi trường hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kêt quả thực hiện TTHC: Quyêt định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đên dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi 
trường hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-
BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 12/2022/TT-
BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường 
hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 
trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Điều tra viên tài nguyên môi 
trường hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài 
nguyên môi trường hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng 
ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên 
môi trường hạng III không liên tục thì được cộng dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra viên tài nguyên và 
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môi trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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43. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Dự báo viên khí tượng thủy 
văn hạng IV lên Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo 
viên khí tượng thủy văn hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xêp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đên kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn 
hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-
BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng 
IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đên ngày hêt thời 
hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
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thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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44. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Dự báo viên khí tượng thủy 
văn hạng III lên Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo 
viên khí tượng thủy văn hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn 
hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV, 
sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng 
III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 
trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Dự báo viên khí tượng thủy văn 
hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy 
văn hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng 
(nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III 
không liên tục thì được cộng dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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45. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm soát viên khí tượng 
thủy văn hạng IV lên Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát 
viên khí tượng thủy văn hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-
BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
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thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyêt định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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46. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm soát viên khí tượng 
thủy văn hạng III lên Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yêu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyêt: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát 
viên khí tượng thủy văn hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kêt quả thực hiện TTHC: Quyêt định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đên dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV, 
sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 
trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Kiểm soát viên khí tượng thủy 
văn hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí 
tượng thủy văn hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký 
thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng 
thủy văn hạng III không liên tục thì được cộng dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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47. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Quan trăc viên tài nguyên môi 
trường hạng IV lên Quan trăc viên tài nguyên môi trường hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yêu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyêt: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc 
viên tài nguyên môi trường hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kêt quả thực hiện TTHC: Quyêt định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đên dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi 
trường hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-
BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2022/TT-
BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi trường 
hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi 
trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 
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- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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48. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Quan trăc viên tài nguyên môi 
trường hạng III lên Quan trăc viên tài nguyên môi trường hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc 
viên tài nguyên môi trường hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi 
trường hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-
BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 12/2022/TT-
BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi trường 
hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 
trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Quan trắc viên tài nguyên môi 
trường hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài 
nguyên môi trường hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng 
ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên 
môi trường hạng III không liên tục thì được cộng dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi 
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trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyêt định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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49. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Đo đạc bản đô viên hạng IV 
lên Đo đạc bản đô viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yêu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyêt: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc 
bản đồ viên hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kêt quả thực hiện TTHC: Quyêt định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đên dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III theo 
quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi bổ 
sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng IV ít nhất 01 
năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ 
đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 



52 CÔNG BÁO/Số 30/Ngày 01-01-2025 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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50. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Đo đạc bản đô viên hạng III 
lên Đo đạc bản đô viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, 
gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc 
bản đồ viên hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng II theo 
quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi bổ 
sung tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III hoặc 
tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); trường hợp 
có thời gian tương đương với chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III thì phải có thời 
gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III ít nhất 01 năm tính đến 
ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề 
nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III không liên tục thì được cộng dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
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chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyêt định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 
QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

1. Lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ thống thu gom, thoát 
nước và xử lý nước thải tập trung 

a) Trình tự thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì, phối 
hợp với các Phòng, đơn vị liên quan Lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ 
thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung trên địa bàn trình Ủy ban 
nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
Thành phố. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt danh mục các cụm công 
nghiệp không có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung trên địa 
bàn. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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2. Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường cho làng nghề cấp xã 

a) Trình tự thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 
quan lập phương án bảo vệ môi trường cho làng nghề cấp xã trên địa bàn trình Ủy 
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. (khoản 2 Điều 33 Nghị định số 08/2022/NĐ CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyên trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
Thành phố. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ môi trường 
cho làng nghề cấp xã trên địa bàn. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị 
định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 
QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

1. Xác định vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển đối với trường hợp 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu 
vực biển của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ giao 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ thực hiện: 

- Bước 1. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ văn bản lấy ý kiến các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quân 
đội, công an cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan về các nội dung quy định tại 
điểm a, b, c khoản 4 Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của 
Chính phủ. 

- Bước 2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan 
đi kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). 

- Bước 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp các ý kiến của các 
Sở, ngành, các xã liên quan để thực hiện thẩm định Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển 
của tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ gửi các Sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quân đội, công an cấp 
tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan về các nội dung quy định tại điểm a, b, c khoản 
4 Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ. 

- Biên bản kiểm tra thực địa giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 
với các Sở, ngành, các xã liên quan. 

- Dự thảo Báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý và nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời gian lấy ý kiến: Không quá 15 ngày làm việc. 
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e) Đối tượng thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cơ 
quan phối hợp: các Sở, ngành, các xã có liên quan. 

g) Cơ quan giải quyêt TTHC: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

h) Kêt quả thực hiện TTHC: Báo cáo tổng hợp ý kiên góp ý và nội dung tiêp thu, 
giải trình ý kiên 

i) Lệ phí, phí (nêu có): Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nêu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Biển Việt Nam năm 2012; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc 
giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
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